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	B. NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận:

Với học sinh Tiểu học, trò chơi học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất. Trò chơi Toán không chỉ giúp các em lĩnh hội tri thức một cách dễ dàng mà còn giúp các em củng cố khắc sâu kiến thức đó; làm thay đổi hình thức hoạt động học tập của học sinh. Khi chơi các em rất tự nhiên, không gò bó, không ép buộc; chính vì vậy giúp các em tiếp thu kiến thức một cách tự giác, tích cực đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm được tích lũy qua hoạt động vui chơi,  phát triển được năng lực của mình. Trò chơi học tập thúc đẩy hoạt động trí tuệ, đây cũng là điều kiện thuận lợi để phát huy niềm yêu thích học tập, từ đó dẫn đến ý thức tự học của các em.

Các trò chơi được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau: khởi động tạo hứng thú cho HS khi bước vào bài học; liên kết giữa kiến thức đã học và kiến thức mới, hình thành kiến thức hoặc ôn tập củng cố kiến thức. Vì vậy, thiết kế trò chơi là khâu quan trọng nhất đối với người đứng ra tổ chức trò chơi. Trò chơi phải mang ý nghĩa giáo dục; có mục đích rõ ràng; phù hợp với tâm lí, khả năng của HS; hình thức tổ chức phải đa dạng và phong phú; gây được hứng thú cho HS. Thời gian cho trò chơi từ 3- 5 phút hoặc từ 5 đến 7 phút.

Khi dạy trên lớp phải chú ý dạy học đến từng cá nhân, dạy theo đúng năng lực của HS. Hỗ trợ kịp thời đến học sinh có năng lực còn hạn chế, không để học sinh bỏ sót kiến thức rồi chuyển sang dạy nội dung khác.

Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập cho HS. 

Cần chú ý đến sự tham gia của HS trong quá trình dạy học, tương tác giữa học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh. 

Hiểu biết về trò chơi dân gian thể hiện cho trí tuệ, kết tinh từ những bài học trong cuộc sống và là một trò chơi mang một nét đẹp văn hóa của dân tộc ta, chúng không chỉ thể hiện sự lành mạnh, văn minh mà còn giúp các người chơi phát huy sự linh hoạt, nhanh nhạy và cách xử lý vấn đề thông minh hơn. 

Trong kho tàng trò chơi dân gian có rất nhiều trò chơi phù hợp với dạy học toán. Vậy giáo viên có thể lựa chọn và vận dụng linh hoạt, để đảm bảo lựa chọn trò chơi cần nắm được nguyên tắc trò chơi, quy trình tổ chức trò chơi. 

Đặc điểm tâm sinh lí học sinh lớp 3: Học sinh rất giàu cảm xúc khám phá tri thức mới, thích thể hiện, động viên khen ngợi.  

Hiện nay máy tính, điện thoại thông minh, internet rất nhiều nên tôi nhận thấy các em được hoạt động ngoài không gian lớp học, hoạt động gần gũi với thiên nhiên sẽ tốt hơn ngồi trong nhà xem những bộ phim hay chơi các trò chơi điện tử. 

2. Cơ sở thực tiễn:

Trong chương trình giáo dục Tiểu học, cùng với các môn học khác, môn Toán có vị trí hết sức quan trọng bởi vì: môn Toán là một môn học công cụ, thống nhất có hệ thống chặt chẽ, khoa học, quan trọng, nó góp phần vào việc phát triển tư duy, khả năng suy luận, trau dồi trí nhớ, kích thích học sinh tìm hiểu, khám phá, là một trong  những môn học nền tảng có vai trò quan trọng góp phần đào tạo những con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách của  một con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống; chúng rất cần thiết cho người lao động, rất cần thiết để học tốt các môn học khác ở Tiểu học và chuẩn bị cho việc học tốt môn Toán ở các bậc học tiếp theo. 

Chương trình môn Toán lớp 3 là một bộ phận của chương trình môn Toán ở Tiểu học, có vị trí mở đầu, làm nền tảng cho chương trình môn Toán của các lớp tiếp theo, cung cấp cho các em những kiến thức đầu tiên, là cơ sở cho việc phát triển kĩ năng tính toán và tư duy, giúp học sinh nhanh chóng hoàn thiện mình. Muốn học sinh Tiểu học nói chung, học sinh lớp 3 học tốt môn Toán nói riêng thì mỗi giáo viên không phải chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu có sẵn trong SGK, trong sách hướng dẫn và thiết kế bài một cách rập khuôn, máy móc và thụ động. Nếu chỉ dạy học như vậy thì việc học tập của học sinh sẽ diễn ra đơn điệu, tẻ nhạt, học sinh không có hứng thú trong học tập và kết quả học tập không cao, không phát huy được năng lực sẵn có của học sinh. 

Yêu cầu của giáo dục hiện nay đòi hỏi phải đổi mới PPDH môn Toán ở cấp Tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Muốn vậy, người giáo viên phải có biện pháp thu hút, gây hứng thú, khơi gợi niềm đam mê học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Ngoài các phương pháp dạy học tích cực thì trò chơi học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất. Thông qua trò chơi, các em sẽ lĩnh hội các tri thức toán học một cách dễ dàng; củng cố,  khắc sâu kiến thức một cách vững chắc, không bị nhàm chán, áp lực; tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập, trong làm việc. Khi chúng ta tổ chức được các trò chơi toán học một cách thường xuyên, khoa học, thì chắc chắn sẽ phát huy được năng lực của học sinh và chất lượng dạy học môn toán sẽ ngày được nâng cao.
3. Thực trạng:

3.1. Thuận lợi:

Đội ngũ giáo viên luôn coi việc đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm. Coi trọng việc dạy cho học sinh có phương pháp học tập đúng, rèn kỹ năng thực hành ứng dụng trong cuộc sống. Nhà trường đã có nhiều điển hình trong hoạt động dạy và học. Có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp Thành phố, nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. Trong hoạt động dạy học, nhà trường luôn lấy học sinh làm trung tâm, áp dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Trong đó môn Toán là môn học được giáo viên và học sinh trong trường đầu tư thời gian và trí tuệ để áp dụng các phương pháp mới vào dạy học do môn học rất gần gũi với tất cả học sinh. 

Thực tế cho thấy học sinh thích học môn Toán thông qua trò chơi. Mỗi khi tổ chức trò chơi trong giờ học các em được lôi cuốn vào quá trình học tập một cách tự nhiên hơn, hứng thú hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn, đồng thời giải trừ được những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập.

3.2. Khó khăn:

Trong quá trình giảng dạy, người giáo viên đã chú ý thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động học tập trên lớp, đổi mới kiểm tra đánh giá và đã đạt được những thành công bước đầu. Đây là những tiền đề vô cùng quan trọng để chúng ta thực hiện việc dạy học và kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển năng lực của người học. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy của bản thân, qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ cũng như việc đi dự giờ đồng nghiệp vẫn còn có những khó khăn sau:

+ Sự sáng tạo trong việc thiết kế trò chơi, đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh…chưa nhiều. 

+ Giáo viên đã tiến hành tổ chức các trò chơi học tập cho HS. Tuy nhiên, việc tổ chức đó còn chưa thường xuyên. Có trò chơi được giáo viên tổ chức cho học sinh chơi lặp đi lặp lại trong nhiều tiết học liền mà không có sự thay đổi về tên gọi hay ngữ liệu vì vậy chưa thu hút, tạo hứng thú cho HS. Một số GV chưa tập trung tìm tòi, nghiên cứu để thiết kế những trò chơi.

Qua tìm hiểu đầu năm học, tôi được biết trình độ học sinh trong lớp không đồng đều, một số em không thích học những môn thuộc khoa học tự nhiên. Học sinh ở tiểu học còn nhỏ, sức chú ý tập trung chưa cao, một số em còn rụt rè, thiếu tự tin, ngại tham gia các hoạt động tập thể, mặt khác thời lượng để tổ chức cho các em chơi các trò chơi là không có nhiều.

Đa số những em học yếu môn Toán là do những nguyên nhân sau:

- Chưa có ý thức cao trong việc tiếp thu kiến thức mới.

- Lâu nhớ, chóng quên.

- Thiếu tự giác trong suy nghĩ và rèn luyện.

- Thiếu sự quan tâm của gia đình.

- Chưa có ý thức tự học.

- Thiếu hứng thú khi tham gia học, hay làm việc riêng, ít chú tâm đến bài học nếu không được sự nhắc nhở thường xuyên của GV.

4. Giải pháp:

4.1. GV cần lựa chọn nội dung bài dạy phù hợp với nội dung trò chơi dân gian.

Không phải tiết toán nào cũng cần sử dụng đến phương pháp Trò chơi học tập. Nếu như vậy thì GV đã quá lạm dụng phương pháp này. Vì thế, với mỗi tiết dạy, GV cần xác định rõ mục tiêu của bài học, lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp với nội dung từng phần, áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học trong tiết dạy sao cho tiết học trở nên nhẹ nhàng, HS tiếp thu bài tích cực, chủ động hơn. Tuỳ từng bài mà GV sử dụng phương pháp Trò chơi học tập cho thích hợp. Khi đã lựa chọn được phương pháp dạy học cho mỗi hoạt động, GV cần xác định rõ mục tiêu để xây dựng hình thức tổ chức cho hoạt động đó.
4.2. Giúp HS xác định rõ mục đích của trò chơi dân gian.

Trước khi tổ chức cho HS tham gia chơi, GV cần giúp HS hiểu: Qua trò chơi, các em sẽ tìm được những kiến thức gì, củng cố hay khắc sâu, hệ thống được những kiến thức gì?
Phần lớn Trò chơi học tập trong môn Toán lớp 3 ở  dạng kiến thức: chơi để khám phá, hình thành kiến thức mới và chơi để củng cố, hệ thống hoá kiến thức đã học. Việc lựa chọn các trò chơi học tập trong môn Toán phải đáp ứng những yêu cầu của mục đích dạy và học để HS nắm được mục đích của trò chơi. Các trò chơi phải đặt ra cho học sinh các nhiệm vụ học tập tương ứng với nội dung dạy học. Mỗi trò chơi cần có một vị trí đóng góp cụ thể trong tiến trình thực hiện mục đích dạy học. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn Toán, hệ thống các trò chơi phải được lựa chọn sao cho đa dạng về chủ đề, phong phú về cách chơi. Dựa vào hình thức, cách chơi và luật chơi của trò chơi có thể thay thế các trò chơi một cách linh hoạt.
- Lựa chọn trò chơi phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, tính vừa sức. Để từ đó các em cảm thấy "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
- Lựa chọn thời điểm thích hợp khi tổ chức các trò chơi học tập cho học sinh. Các thời điểm được tính đến là:

+ Trước khi bắt đầu tiết học mới: Cách này giúp cho học sinh có hứng thú và sẵn sàng tham gia vào tiết học, hơn nữa giúp GV kiểm tra lại kiến thức bài học trước.

+ Sau khi hoàn thành một bài học: Cách này có ưu điểm là củng cố kiến thức cho học sinh sau tiết học, giờ học tránh được không khí căng thẳng, trở thành "vui mà học, học mà chơi" hết sức sinh động.

+ Sau khi hoàn thành một chương: Với cách này sẽ giúp cho học sinh hệ thống lại kiến thức một cách sinh động và hiệu quả.

4.3. Nguyên tắc xây dựng và thiết kế trò chơi dân gian.

Trò chơi sư phạm trong dạy học được hiểu là hình thức học tập theo hứng thú vui chơi, dựa trên những tình huống thực tiễn và kinh nghiệm sống đã được tích lũy. Nhờ học tập, trẻ sẽ lĩnh hội những tri thức về thế giới xung quanh, đồng thời được phát triển về mặt nhân cách. Vì vậy học tập luôn là hoạt động chủ đạo và trò chơi là một hoạt động có tính bổ sung, hỗ trợ nhưng luôn là mặt mạnh có tác dụng bổ trợ kiến thức với các em. Trò chơi vẫn là một nhu cầu không thể thiếu được trong quá trình học tập của học sinh. 

Nếu trò chơi được tổ chức một cách hợp lí thì sẽ mang lại tác dụng giáo dục rất lớn.

Trò chơi học tập là một loại trò chơi có định hướng rõ ràng. Thông qua trò chơi, học sinh giải quyết nhiệm vụ học tập một cách nhẹ nhàng, thoải mái bởi vì ở đây học sinh tiếp nhận việc học tập giống như một nhiệm vụ chơi. Tức là nội dung học tập được đưa vào nội dung chơi làm cho HS tích cực hơn trong việc tiếp nhận nội dung học tập và việc giải quyết vấn đề trong tình huống đặt ra nhằm để học sinh lĩnh hội, củng cố, vận dụng kiến thức kĩ năng, những kinh nghiệm sống đã được tích lũy vào các tình huống mới một cách tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo.

Trò chơi học tập là trò chơi mà luật của nó bao gồm các quy tắc gắn với kiến thức, hoạt động học tập và với nội dung bài học, giúp các em khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân. Trong quá trình chơi, học sinh vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào các tình huống của trò chơi. 

Để các trò chơi góp phần mang hiệu quả cao trong giờ học, khi xây dựng và thiết kế trò chơi, tôi thường tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện thời gian trong mỗi tiết học.

- Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục.

- Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung bài học.

- Trò chơi phải phù hợp với tâm lý học sinh tiểu học, phù hợp với khả năng hướng dẫn và cơ sở vật chất của nhà trường.

- Trò chơi phải gây được hứng thú đối với học sinh.

Thông thường, cấu trúc của một trò chơi học tập môn toán  tôi đã thiết kế như sau:
- Tên trò chơi: Gần gũi, khơi gợi được trí tò mò của học sinh.

- Mục đích: Nêu rõ mục đích của trò chơi nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năngnào. Mục đích của trò chơi sẽ quy định hoạt động chơi được thiết kế trong trò chơi

- Đồ dùng, đồ chơi: Mô tả đồ dùng, đồ chơi được sử dụng trong trò chơi học tập.

- Luật chơi: Chỉ rõ nguyên tắc của hoạt động chơi quy định đối với người chơi, quy định thắng thua của trò chơi.

- Số người tham gia: Cần chỉ rõ số người tham gia trò chơi.

- Cách chơi: Để người chơi nắm và thực hiện tốt. Thời gian tiến hành từ 5 - 7 phút.
* Cách tổ chức trò chơi:
( Bước 1: Giới thiệu trò chơi

+ Nêu tên trò chơi.

+ Hướng dẫn cách chơi bằng cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu rõ quy định chơi.

( Bước 2: Chơi thử (Thông qua chơi thử để nhấn mạnh luật chơi.)
( Bước 3: Chơi thật

( Bước 4: Nhận xét

+ Kết quả chơi, thái độ của người tham dự, giáo viên có thể nêu thêm những tri thức được học tập qua trò chơi, những sai lầm cần tránh.

( Bước 5: Thưởng - Phạt

+ Phân minh, đúng luật chơi, sao cho người chơi chấp nhận thoải mái và tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích học tập của mình. Phạt những học sinh phạm luật chơi bằng những hình thức đơn giản, vui (như chào các bạn thắng cuộc, hát một bài, nhảy lò cò...).

4.4. Linh hoạt vận dụng trò chơi dân gian trong từng hoạt động học tập  
a) Hoạt động khởi động: Tạo cho học sinh ôn lại bài cũ để chuẩn bị tốt cho hoạt động khám phá. Ở hoạt động này tôi thường tổ chức cho học sinh chơi những trò chơi: Như trò chơi “Ai nhanh hơn”, “Chiếc nón kỳ diệu”.

- Trò chơi “ Ai nhanh ai đúng” được phát triển từ trò chơi “cướp cờ” mà các em vẫn được chơi từ nhỏ. Giáo viên có thể sử dụng trong nhiều bài dạy với yêu cầu mỗi lần lên cờ là một yêu cầu khác nhau. 

Ví dụ: Bài 27 “Giảm đi một số lần”. Bài 24: “Gấp một số lên một số lần”

Mục đích chơi: Giúp học sinh nắm vững mảng kiến thức so sánh và gấp (giảm) một số đi nhiểu lần cũng như một số đơn vị bên cạnh đó kĩ năng cộng, trừ, nhân chia các số tṛòn chục trăm và cách ghi số theo vị trí ứng dụng linh hoạt trong tình huống chơi. Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, thông minh sáng tạo.

Đối tượng chơi: Dành cho học sinh cả lớp.

Thời gian chơi: 7-10 phút

Chuẩn bị 5 lá cờ gồm các màu: xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, 5 mẩu mút để cắm cờ, 1 miếng mút đỏ để làm dấu phẩy.

Giáo viên và một học sinh sẽ làm thư kí ghi thứ tự lá cờ được cắm và điểm của từng nhóm

 Luật chơi: 2 nhóm xếp hàng, điểm danh từ 1-5 như sau: 5 4 3 2 1 _ 1 2 3 4 5

Mỗi nhóm sẽ tham gia chơi hai lượt, mỗi lượt 5 em ghép thành một đội xếp thành đội hình như trên

Cách chơi:

Khi thầy cô giáo hô thì 2 em số 1 (ở hai đội) chạy lên cướp cờ và chỉ được cướp 1 lá ở hàng cao nhất.

Người cướp được ở hàng nào phải hô to lên hàng đó, lần lượt các em số 2 cướp một lá cờ ở hàng cao nhất còn lại, các em còn lại tuỳ theo dấu phẩy đặt ở đâu thì lá cờ cướp được sẽ đạt ở điểm tương ứng.

Đội nào đạt điểm nhiều hơn đội đó sẽ thắng cuộc. 
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Trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu” 

- Trò chơi này được phát triển từ trò chơi “Trốn tìm” mà các em vẫn được chơi từ nhỏ. Giáo viên có thể sử dụng trong nhiều bài dạy với yêu cầu mỗi câu hỏi là một yêu cầu khác nhau. 

- Đa số các bài học trong sách giáo khoa đều có thể được sử dụng làm trò chơi.

Ví dụ: Bài 2 “Ôn tập phép cộng, trừ trong phạm vi 1000”. Bài 4: “Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5”

Mục đích chơi:

- Dùng làm phần thưởng cho học sinh

- Củng cố các kiến thức về các kĩ năng tư duy, phán đoán nhanh và giao tiếp cho học sinh.

Cách chơi:

- Đối tượng : Chia học sinh tham gia chơi làm 3 đội (Có thể là các đại diện của lớp có phong trào tốt được tuyên dương)

- Hình thức chơi : Có thể chơi ở lớp.

- Phương tiện :

+ Một bảng làm bằng chất liệu phooc kẻ như hình vẽ

+ Một chiếc thước kẻ đục lỗ chính giữa, một đầu có dán mũi tên.
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b) Hoạt động khám phá: Trò chơi dân gian được vận dụng ít hơn tuy nhiên cũng vận dụng được vào phần khám phá. Hoạt động này tôi thường tổ chức cho học sinh chơi những trò chơi: Như trò chơi “Cầu thang, cầu trượt”, “ Rồng rắn lên mây”.

- Trò chơi: “ Cầu thang - cầu trượt”: tôi vận dụng vào các bài dạy: Bài 15 “Luyện tập chung”. 

Mục đích chơi: Củng cố, rèn kĩ năng tính nhẩm luyện. Giáo viên có thể sử dụng trong nhiều bài dạy với yêu cầu mỗi lần chơi là một yêu cầu khác nhau. 

- Đa số các bài Luyện tập, Luyện tập chung trong sách giáo khoa đều có thể được sử dụng làm trò chơi.
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- Trò chơi: “Rồng rắn lên mây” (Áp dụng khi dạy học sinh các bài bảng nhân, chia) 

Mục đích: 

- Kiểm tra kĩ năng tính nhẩm  của học sinh . 

Ví dụ : củng cố các bảng nhân, chia... Bài 23: “ Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số” hay bài 26: “ Chia số có hai chữ số với số có một chữ số”…

Chuẩn bị: 

- Một tờ giấy viết sẵn các phép tính nhân, chia trong các bảng nhân chia trong các bảng đã học. 

Cách chơi: Một em được chủ định làm đầu rồng lên bảng.  

+  Em cất tiếng hát : “ Rồng cuốn lên mây -  Rồng cuốn lên mây - Ai mà tính giỏi về đây với mình” 

+ Sau đó, em hỏi: “ Người tính giỏi có nhà hay không?”

- Một em học sinh bất kỳ trả lời:  

- “Có tôi! Có tôi!“  

- Em làm đầu rồng ra phép tính đố, ví dụ : “ 36 : 4 bằng bao nhiêu?”  

- Em tính giỏi trả lời ( nếu trả lời đúng thì được đi tiếp theo em đầu rồng. Cứ như thế em  làm đầu rồng cứ ra câu hỏi và cuốn đần các bạn lên mây.

* Lưu ý : ở trò chơi này nên chọn em làm đầu rồng (là em Trưởng trò) phải nhanh nhẹn, hoạt bát.  

c) Hoạt động luyện tập: Để củng cố vận dụng kiến thức bản thân tôi đã lựa chọn trò chơi để tổ chức: Trò chơi “Sáng tác toán học”; “ Tích tắc tích tắc”; “ Chung sức”.

- Trò chơi “ Sáng tác toán học” này áp dụng cho các bài toán về phép tính, ra đề toán, trao hình.

* Mục  đích:
- Giúp học sinh tìm ra cách nhớ các công thức, quy tắc, tính chất,…toán học thông qua các bài “Vè”, “thơ” Suôn vần, Suôn điệu mà chính học sinh sưu tầm hoặc sáng tác.

- Tránh được sự cứng nhắc, rập khuôn khi học toán, tạo ra được không khí học tập vui tươi, phấn khởi cho học sinh.

* Chuẩn bị:

Giáo viên chuẩn bị trước một số bài “Vè”, “thơ” liên quan đến kiến thức bài dạy.

* Cách chơi:

- Sau khi hoàn thành tiết dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh các đội thi sáng tác “Vè” toán học (Đọc bài “Vè”, “thơ” mẫu cho học sinh học làm theo).

- Học sinh thực hiện việc sưu tầm hoặc sáng tác trong 5 phút, sau đó các đội lần lượt đọc các “Tác phẩm” của mình lên cho cả lớp cùng nghe.

- Bài “Vè” nào hay, đúng trọng tâm, Suôn vần, Suôn điệu, dễ nhớ thì đội đó sẽ giành phần thắng. Ví dụ: Bài 19 “Hình tam giác, hình tư giác, hình chữ nhật, hình vuông”.

Ví dụ 1: 
 “Nhóm 2 báo cáo                                    
Về bài tập 2:
            
Tóm tắt đầu bài
             
Bằng sơ đồ thẳng
           
Giải bài nhanh chóng
             
Bằng bảng nhân chia
             
Trình bày diệu kì
              
Nên được điểm tốt
           
Thầy cô vui lòng.”.

Ví dụ 2: 


“Nghe vẻ nghe ve

Nghe về tổ tớ

Học tập rất tài

Là do đã biết

Chuyển đổi được hết

Từ  đề xi mét

Về Xăng ti mét

Bài tập chính xác

Vận dụng đều hay.”.

+) Đố bạn điền tiếp những từ thích hợp và chỗ trống trong bài thơ sau : 
            Diện tích chữ nhật là gì? 

            Lấy dài…………..tức thì ra ngay. 

            Chu vi chữ nhật dễ thay.

            Lấy ……………nhân hai là thành .

 Đáp án:            
            Diện tích chữ nhật là gì?

            Lấy dài nhân rộng tức thì ra ngay. 

           Chu vi chữ nhật dễ thay . 

      Lấy dài cộng rộng nhân hai là thành. 

+) Để nhớ được hình tam giác, học sinh có thể đưa ra một số bài “thơ”, ví dụ như: 

“Tôi có 3 cạnh

Trông giống mái nhà

Mời bạn đoán xem

Tôi là hình gì?”. 

+) Hoặc khi dạy bài: “Hình vuông, hình chữ nhật” (Tiết 2 – Bài 19), bài “thơ” có thể là: “Khăn gì bằng vải 

           Xinh xắn hình vuông

           Bé mang đến trường 
                    Lau tay, lau mũi”. 

Hoặc hình chữ nhật: “Có hai cạnh dài 
                                  Và hai cạnh ngắn 

                                   Đáng yêu làm sao 

                                   Bạn đoán xem nào
                                   Hình gì đó nhỉ?”
- Trò chơi: “ Tích tắc tích tắc” 
Yêu cầu: Học sinh cần biết cách xem giờ, nấm vững nguyên tắc quay của kim đồng hồ, có tinh thần hợp tác ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn. 

Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị chọn 2 đội, mỗi đội 18 em. Yêu cầu mỗi em tự chuẩn bị cho mình 1 cái mũ, 12 em mang mũ hình bông hoa đừng làm trụ quay của kim giờ phút.

Luật chơi: 2 đội sẽ xếp thành vòng tròn như sau: 

Giáo viên hô: Hai đội chú ý. Bây giờ là 15 giờ đúng hãy mau thể hiện, hãy mau thể hiện. Giáo viên và 2 bạn chọn đợc làm th kí quan sát ghi kết quả thể hiện của 2 đội (các chữ số ngồi im, trục kim ngồi im, thực chất chỉ có 5 bạn gồm kim ngắn 2 bạn, kim dài 3 bạn là di chuyển). Khi giáo viên hô chú ý thì 5 bạn đứng dậy, nghe giáo viên hô xong thì nhẹ nhàng di chuyển sao cho tới vị trí cần thiết thì ngồi xuống. Cứ như vậy sau 3 (4) lần chơi giáo viên và các bạn thư kí tổng kết xem đội nào di chuyển kim nhanh, gọn, đúng (đúng cả giờ và phút), mỗi lần 10 điểm; nếu quay đúng giờ nhưng lúng túng, lộn xộn trừ 2 điểm. 

Đội nhiều điểm hơn sẽ thắng. 

Đội nào thua cuộc phải đọc 3 lần bài: Tích tắc tích tắc, đồng hồ luôn nhắc, từng phút từng giờ, quý hơn vàng ngọc. Ví dụ: Bài 66 “ Xem đồng hồ, Tháng năm”

- Trò chơi “Chung sức”:

 Mục  đích:

- Rèn luyện tính trách nhiệm, cộng đồng  cho học sinh.

- Thay vì dùng phương pháp thảo luận nhóm bình thường mà chúng ta thường hay sử dụng, thì trò chơi “Chung sức” sẽ giúp học sinh thảo luận nhóm một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, không bị gò ép, rập khuôn.

- Nhờ sự “Chung sức” của mỗi đội chơi, nhất là sự đóng góp, diễn giải của những học sinh tích cực, học sinh khá-giỏi, các em học sinh trung bình, yếu, kém sẽ có thêm cơ hội để nắm bắt kiến thức đã học, có cơ hội để lấy điểm về mình nếu các em làm khá đạt yêu cầu.

Chuẩn bị:

- Giáo viên chuẩn bị sẵn ở nhà một số bài toán và đáp án có nội dung liên quan đến tiết dạy. Đề toán và đáp án được viết lên những tấm bìa cứng hình chữ nhật hoặc hình các bông hoa có gắn nam châm hoặc băng dính hai mặt.

- Học sinh chuẩn bị bảng nhóm, bút lông.

 Cách chơi:

- Giáo viên gắn các miếng giấy cứng có ghi đề bài và đáp án lên bảng (Không tuân theo một thứ tự nào cả).

- Cho các đội thảo luận, trao đổi 4 phút.

- Bốc thăm chọn ra 2 đội chơi.

- Khi có hiệu lệnh của giáo viên, lần lượt từng thành viên của 2 đội lên bảng ghép đề bài và đáp án tương ứng vào phần bảng của đội mình (Cứ em này về chỗ thì em khác mới được lên bảng).

- Sau 3 phút, giáo viên ra hiệu lệnh dừng cuộc chơi. Giáo viên và cả lớp cùng chấm, đội nào có cặp đề bài- đáp án chính xác và nhiều hơn thì đội đó sẽ chiến thắng. Ví dụ: Bài 28 “ Bài toán giải bằng hai bước tính”; Bài 34 “ Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C.

d) Hoạt động vận dụng: Có thể tiến hành trò chơi dân gian ở nhà, ngoài không gian lớp học như trò chơi “Cắp cua”; “Ô ăn quan”; “ Xây tường” (Cho học sinh chơi ở phần trải nghiệm sáng tạo)

- Trò chơi “Cắp cua” này giúp rèn luyện kĩ năng phân loại, đếm, so sánh số lượng.

Ví dụ: Chủ đề: Bảng nhân, bảng chia. Bài 9: “Bảng nhân 6, bảng chia 6”…

Cách chơi: GV nhắc học sinh chuẩn bị sẵn sàng số lượng sỏi cố định. Oẳn tù tì để xác định ai đi trước. Người đi bốc 10 viên sỏi lên rồi thả xuống đất. Sau đó, đan 10 ngón tay vào nhau nắm lại, chỉ để hai ngón duỗi thẳng ra làm càng cua. Người chơi lần lượt dùng hai ngón tay cắp từng viên sỏi nhưng không được chạm viên sỏi khác. Cắp sao cho hết viên sỏi thì thắng.

Nếu người chơi khi đang cắp viên sỏi mà chạm tay vào người khác sẽ phải nhường cho người kế tiếp đi. Ai là người cắp được nhiều nhất là người chiến thắng.

Trò chơi này áp dụng khi dạy các dạng bài ôn tập các số trong phạm vi 10000.

- Trò chơi : “Ô ăn quan” là trò chơi mang tính chiến thuật, nhằm phát triển tư duy khoa học tính toán. “Ô ăn quan” (hay ô quan, ăn quan) có nguồn gốc từ châu Phi hàm chứa ý nghĩa về việc gieo hạt trong nông nghiệp. Trò chơi đến Việt Nam không có nghĩa gieo hạt như nguyên gốc mà trở thành trò chơi mang tư tưởng lấy của quan chia cho người nghèo (lấy sỏi ở ô lớn hai đầu chia vào các ô khác).
Ô ăn quan là trò chơi dân gian quen thuộc ở Việt Nam từ rất lâu. Các em sẽ kẻ ô trên tờ giấy A3 và kiếm sỏi làm quân cờ gồm Quan và Dân.

Với trò chơi này giáo viên có thể áp dụng khi dạy các bài tập liên quan đến phép cộng, trừ, ước lượng. 

Ví dụ: Bài “Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000” có bài tập như sau: Có 42 cái cốc xếp đều vào 7 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái cốc?
Lời giải: Ta vẽ bảng có 7 ô ứng với 7 hộp ta lấy 42 viên bi đậm ứng với 42 cái cốc, ta sẽ rải 42 viên bi đậm lên 7 ô. Khi đó số ô có chứa hạt chính là số cái cốc.
Ví dụ: Bài 4 (trang 37-toán 3): Chia đều 45 lít nước mắm vào 9 cái can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nước mắm?
Lời giải: Ta vẽ bảng có 9 ô ứng với 9 cái can ta lấy 45 viên bi đậm ứng với 45 lít nước mắm, ta sẽ rải 45 viên bi đậm lên 9 ô. Khi đó số ô có chứa hạt chính là số lít nướ mắm của mỗi can.
Ngoài bài học trên lớp tôi còn đưa các Bài toán cổ giải bằng phương pháp “Ô ăn quan’’ 
Các bài toán cổ này thường có nhiều cách giải mà mỗi bậc học có thể được trang bị một cách, tuy nhiên đây là các bài toán có tính logic cao nên học sinh phải có năng lực Toán học khá mới dùng được các phương pháp như vẽ sơ đồ. Trong phương pháp ô ăn quan chúng tôi đưa ra đơn giản chỉ là viên sỏi, ô trống và rải, các kiến thức có thể nói rất thực tế, dẫn đến học sinh không cần đòi hỏi quá nhiều kiến thức về Toán vẫn có thể lĩnh hội được. 
Bài toán 1: Bài toán lợn gà

Tối qua đếm đàn lợn gà

Thấy được trăm mắt còn đầu năm mươi

Một trăm hai chục chân tròn

Đố bạn biết có bao nhiêu gà và lợn?

Lời giải: Có 50 cái đầu nên tổng số lợn và gà là 50 con và tổng số là 120 chân. Bây giờ ta vẽ 50 ô tượng trưng cho 50 con, và lấy 120 viên sỏi tượng trưng cho 120 cái chân. Bây giờ ta sẽ rải đầy kín tất cả các ô, với mỗi ô hoặc hai viên sỏi, hoặc 4 viên sỏi. Khi đó số ô có 4 viên tức là có 4 chân chính là lợn, số ô có 2 viên tức là có 2 chân chính là gà. Rõ ràng khi rải đầy các ô có hai viên mỗi ô, thì hết 100 viên, nên thừa 20 viên. 20 viên còn lại rải đủ cho 10 ô, để thêm mỗi ô 2 viên vậy số ô có 4 viên là 10 nên số lợn là 10 con, còn lại số ô có 2 viên là 40 ô vậy có 40 gà. 
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Bài toán 2: Gà và chó 

“Vừa gà vừa chó

 Bó lại cho tròn   

36  con, 100 chân chẵn ” 

Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Lời giải Theo bài ta có: tổng số con gà và con chó có tất cả 36 con và 100 chân. Bây giờ ta vẽ 36 ô và 100 viên sỏi. Trong 36 ô mỗi ô ta rải vào 2 viên sỏi hết 72 viên sỏi, còn lại 28 viên sỏi. Rải tiếp 28 viên sỏi còn lại vào các ô, mỗi ô thêm 2 viên sỏi. Khi đó, có 14 ô chứa 4 viên sỏi và 22 ô chứa 2 viên sỏi. Hay có 14 con chó và 22 con gà.

Phương pháp Ô ăn quan.     [image: image5.png]



Nhận xét: Từ một bài toán tưởng chừng như đơn giản nhưng cách giải không hề đơn giản. Thông qua ví dụ trên ta thấy từ những trực quan cụ thể sẽ giúp cho học sinh hình dung ra được bài toán, khắc sâu được những kiến thức và dễ dàng tìm ra được kết quả chính xác.

Vì vậy nếu chỉ rập khuôn máy móc các phương pháp giải hiện có thì sẽ rất khó khăn cho việc tìm ra đáp số bài toán.Ví dụ trên đã yê cầu học sinh vận dụng được sự mềm dẻo, linh hoạt trong suy nghĩ để giải quyết bài toán. Đó là một yếu tố rất cần thiết, tránh sự cứng nhắc dẫn đến những cách giải cồng kềnh hoặc bế tắc.

- Trò chơi xây tường 

Mục đích: Rèn tính kỷ luật, tỉ mỉ cận thận cho học sinh

Chuẩn bị: giáo viên vẽ tường như chữ X, ghi các số theo quy luật nhất định do giáo viên quy định. 

Ví dụ: Tích hai số trái và phải bằng tổng của hai số trên và dưới.

Cách chơi: quan sát “ tháp số” để nhận ra: 9 + 9 = 18, 18 ở ô trên và chính giữa hai ô có số 9; tương tự ghi một số vào bên trái của hàng rào, ghi một số vào bên phải hàng rào, rồi nhẩm tính xem số trên và số dưới nào của hàng rào cộng lại bằng kết quả của hai số trái và phải đã tìm được, sau đó ghi hai số này vào bên trên và bên dưới hàng trào. 

Ví dụ: Bài 8 “ Luyện tập chung” Mỗi nhóm 3 em. Trong 2 phút nhóm nào xây nhiều bức tường nhất và làm đúng kết quả là thắng cuộc.

4.5. Ứng dụng các trò chơi dân gian được thiết kế trên PowerPoint vào giảng dạy

Việc ứng dụng các trò chơi trên powerpoint với thiết kế đẹp để gây hứng thú cho học sinh. Đây là những trò chơi chúng ta có thể áp dụng ở nhiều dạng bài. Chúng ta chỉ việc điền câu hỏi và đáp án để thực hiện yêu cầu của tiết học.
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Trò chơi kéo co
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Trò chơi oẳn tù tì

4.6. Động viên khen thưởng

Để động viên, khuyến khích học sinh thực hiện tốt trong học tập, ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm học tôi đưa ra kế hoạch khen thưởng cho các em lớp tôi phụ trách. Trao đổi với Ban phân hội phụ huynh cùng phối hợp và dành một khoảng riêng để khen thưởng kịp thời động viên các em để tạo cho các em có một động cơ tốt trong việc duy trì thực hiện. Tôi theo dõi hằng ngày các em có biểu hiện tốt tôi ghi vào sổ, trong tiết sinh hoạt cuối tuần cho các em bình chọn những bạn thực hiện tốt sẽ được một hình dán ngộ nghĩnh. Mỗi học kỳ tôi tổng kết 1 lần (năm 4 kì) để khen thưởng những em đã đạt nhiều hình dán ngộ nghĩnh bằng những phần quà nhỏ. Các em rất vui và hãnh diện khi được tặng những bông hoa điểm tốt và những món quà của cô giáo tặng. Vì thế các em không ngừng thi đua cố gắng thực hiện tốt để được nhận những bông mà cô giáo thưởng. Đây là một hình thức động viên về tinh thần rất giá trị và hiệu quả. Các em sẽ nhanh nhẹn hơn, có đạo đức tốt hơn, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn trong cuộc sống.

Ví dụ: Đây là một số mẫu giấy khen ngộ nghĩnh đáng yêu dùng riêng cho môn toán để động viên học sinh.
Tuần: ……

Khen em:  ……
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Có tiến bộ

Tuần: ……

Khen em:  …
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Có tiến bộ

Tuần: ……

Khen em:  …
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Có tiến bộ

Tuần: ……

Khen em:  …
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Tính toán cẩn thận

Tuần: ………

Khen em:  
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Tính toán cẩn thận

Tuần: 

Khen em:  ……
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Tính toán cẩn thận 

Tuần: …

Khen em:  …
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Làm bài nhanh

Tuần: ………

Khen em:  ………
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Làm bài nhanh

Tuần: ………

Khen em:  …
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Làm bài nhanh

Tuần: ………

Khen em:  ……
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Làm bài nhanh

5. Kết quả khi thực hiện biện pháp: 

Với sáng kiến này, tôi đã mạnh dạn áp dụng ở lớp 3 trường tôi công tác trong năm học 2023- 2024 và đã thu được những kết quả khả quan. Tôi đã tiến hành khảo sát hiệu quả bài học sau mỗi giờ lên lớp và thu được kết quả đáng khích lệ. 

Kết quả khảo sát thực tế đầu năm học 2023 – 2024:

Lớp

Số HS

Kết quả

HTT

HT

CHT

SL

%

SL

%

SL

%

3B

35

5

14.3

30

85.7

0

* Kết quả phiếu điều tra việc hứng thú học tập môn Toán của HS đầu năm:

Lớp

Số HS

Hứng thú

Chưa húng thú

SL

%

SL

%

3B

35

5

14.3

30

85.7

* Kết quả môn Toán  học kỳ I, năm học 2023 – 2024.

Lớp

Số HS

Kết quả

HTT

HT

CHT

SL

%

SL

%

SL

%

3B

35

20

57.1

15

42.9

0

0
* Kết quả  điều tra việc hứng thú học tập môn Toán của HS học kì I:

Lớp

Sĩ số

Hứng thú

Chưa húng thú

SL

%

SL

%

3B

35

25

71.4

10

28.6

Từ kết quả trên, không những tôi trực tiếp đang áp dụng cho lớp mà tôi đang trực tiếp giảng dạy và đã đề xuất với giáo viên trong khối áp dụng cách dạy học tích cực, nhằm phát triển năng lực của học sinh. 

C.  KẾT LUẬN:

1. Kết luận:

Ở trường phổ thông, môn Toán có vị trí, vai trò quan trọng trong việc góp phần hình thành và phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực người học. Tuy nhiên nội dung học tập môn Toán lại mang tính trừu tượng, khái quát. Vậy nên để học sinh hiểu và hứng thú, yêu thích môn học cần đa dạng hóa các hoạt động học tập, thông qua các hoạt động học tập – vui chơi giúp học sinh hình thành, củng cố kiến thức.

Do đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 3, dễ bị chú ý bởi những hình ảnh sinh động, màu sắc rực rỡ nên việc thiết kế, xây dựng các bài tập có hình ảnh đẹp mắt, gắn liền với đời sống sẽ tạo hứng thú, giúp học sinh học tập hào hứng, hiệu quả hơn.

Với các biện pháp “Vận dụng trò chơi dân gian trong dạy học Toán lớp 3”, học sinh học tự giác hơn, năng lực Toán được hình thành và phát triển một cách tự nhiên. Kiến thức các bài học được các em nắm chắc chắn. 

Với biện pháp này, chúng tôi đã vận dụng từ những năm học trước, với bộ sách Toán 3 – Cánh Diều chúng tôi tiếp tục vận dụng và đã đem lại hiệu quả. 

Từ một số kết quả nêu trên, tôi rút ra được một số kinh nghiệm như sau:

- Muốn tiết dạy đạt hiệu quả cao thì giáo viên cần chuẩn bị thật chu đáo.

- Khi tổ chức trò chơi cần quan tâm đến tất cả học sinh, nhất là những em còn rụt rè, nhút nhát hoặc những em chưa hợp tác. Giáo viên cần động viên, tạo điều kiện để các em tham gia vào trò chơi một cách chủ động, tự giác.

- Các cổ động viên phải luôn theo dõi, quan sát, nhận xét, đánh giá các đội chơi. Đó cũng là cách giúp các em tư duy sáng tạo, tư duy phản biện.

- Tùy theo tình hình lớp về sĩ số, trình độ học sinh mà giáo viên có thể vận dụng linh hoạt các trò chơi sao cho phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu bài học và phát huy năng lực của học sinh.

2. Kiến nghị:

* Đối với giáo viên

- Nắm chắc nội dung trương trình môn học và tìm hiểu tính vừa sức, tính thực tế của các môn học đó.

- Hình thức tổ chức không gây khó mà phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý   “Học mà chơi, chơi mà học”.

- Giáo viên cần tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú để kích thích học sinh chủ động một cách tích cực tham gia vào các hoạt động. 

- Khi tổ chức các hoạt động, giáo viên cần tạo điều kiện để tất cả các em đều được tham gia, đưa ra những biện pháp giúp học sinh có được hướng đi đúng, đồng thời phát huy được sức mạnh tập thể, kích thích và động viên các thành tích của học sinh đã đạt được.

- Nếu tổ chức hoạt động học tập của HS qua trò chơi thì nên thiết kế cho thay đổi tên gọi của trò chơi, các câu lệnh có thể gắn với các nhân vật, con vật, ...quen thuộc, ...phù hợp với đối tượng HS.

- Giáo viên cần động viên, tuyên dương kịp thời những học sinh có thái độ học tập tốt để khơi dậy tính tự giác và tinh thần hăng say học tập của các em.

Hình thành kĩ năng chơi cho học sinh ngay từ đầu năm học, rèn cho học sinh tính tự quản trong khi tham gia trò chơi.

* Đối với học sinh:
Học sinh phải tham gia và hoạt động học một cách tích cực, tự nhiên và tự tin. Trong giờ học các em phải biết quan sát, so sánh, tự phát hiện, tự tìm tòi để chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng tham gia các trò chơi một cách tích cực nhất.

+ Lớp học đảm bảo sĩ số học sinh theo quy chuẩn

+ Cơ sở vật chất đầy đủ, thiết bị dạy học phù hợp với tình huống thực tiễn.

+ Thời gian và không gian thuận lợi cho các hoạt động tổ chức giờ học

* Đối với nhà trường:

Tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian đầu tư cho các hoạt động giáo dục trong và ngoài lớp.

Ban giám hiệu tư vấn kịp thời, định hướng đúng đắn nhận thức của giáo viên về dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Trên đây là một số việc làm của bản thân tôi trong những năm gần đây tại đơn vị tôi công tác và thấy có hiệu quả. Xin mạnh d ghi những suy nghĩ, những việc đã làm để trao đổi cùng đồng nghiệp, góp một chút ít cho việc nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống, chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học hiện nay.

Tôi xin chân thành cảm ơn!




